
STT SBD Họ tên Giới tính Ngày sinh Bậc đào tạo Môn thi
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Điểm
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1 261017 Bùi Minh Hạnh Nam 20/04/1983 Thạc sĩ Anh văn 4,5 4,5

2 221012 Trịnh Thành Lộc Nam 30/06/1996 Thạc sĩ Anh văn 4,42 4,42

3 207093 Lê Thị Hoàng Nhi Nữ 19/03/1997 Thạc sĩ Anh văn 4,92 4,92

4 207094 Nguyễn Phan Phương Nhi Nữ 02/11/1994 Thạc sĩ Anh văn 4,42 4,42

5 233007 Nguyễn Văn Chiến Nam 07/12/1997 Thạc sĩ Anh văn 4,83 4,83

6 250014 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 29/02/1996 Thạc sĩ Anh văn 4,58 4,58

7 219002 Trần Thủ An Nam 20/03/1993 Thạc sĩ Anh văn 4,17 4,17

8 219008 Lâm Đắc Huy Nam 15/5/1996 Thạc sĩ Anh văn 4,83 4,83

9 217013 Trần Minh Đương Nam 18/08/1994 Thạc sĩ Anh văn 4,92 4,92

10 214002 Hàn Đức Đạt Nam 26/03/1995 Thạc sĩ Anh văn 4,75 4,75

11 224020 Nguyễn Thành Nam Nam 15/09/1992 Thạc sĩ Anh văn 4,92 4,92

12 262016 Văn Thị Cẩm Vân Nữ 13/10/1985 Thạc sĩ Anh văn 4,83 4,83

13 262006 Võ Anh Khoa Nam 24/05/1976 Thạc sĩ Anh văn 4,5 4,5

14 239001 Trần Đại An Nam 22/06/1992 Thạc sĩ Anh văn 4,58 4,58

15 261021 Trần Thị Thu Hiền Nữ 10/11/1996 Thạc sĩ Anh văn 4,67 4,67

16 261067 Lâm Thị Mỹ Tiên Nữ 17/7/1996 Thạc sĩ Anh văn 3,42 3,42

17 259030 Lê Đức Nhân Nam 11/07/1996 Thạc sĩ Anh văn 3,67 3,67

18 248060 Nguyễn Huỳnh Thịnh Nam 05/11/1996 Thạc sĩ Anh văn 4,75 4,75

19 255006 Đặng Mỹ Hồng Lam Nữ 25/07/1995 Thạc sĩ Anh văn 3,67 3,67

20 248004 Lương Vũ Thanh Bình Nữ 26/02/1994 Thạc sĩ Sinh lý 8,42 8,42

21 248043 Lê Duy Nguyễn Nam 17/09/1995 Thạc sĩ Sinh lý 8,25 8,25

22 262006 Võ Anh Khoa Nam 24/05/1976 Thạc sĩ Sinh lý 3,92 3,92

23 225006 Nguyễn Phan Trọng Hiếu Nam 29/10/1994 Thạc sĩ Sinh lý 9,25 9,25

24 249003 Nguyễn Thành Đạt Nam 17/01/1996 Thạc sĩ Sinh lý 8,33 8,33

25 248078 Trần Hiển Vinh Nam 30/06/1994 Thạc sĩ Sinh lý 7,83 7,83

26 248045 Diệp Yến Nhi Nữ 05/07/1993 Thạc sĩ Sinh lý 8,67 8,67

27 260035 Trần Thị Thu Lan Nữ 01/02/1988 Thạc sĩ Sinh lý 6,5 6,5

28 260018 Lê Thị Cẩm Hằng Nữ 12/05/1990 Thạc sĩ Sinh lý 4,08 4,08

29 260008 Nguyễn Thị Xuân Dinh Nữ 04/09/1995 Thạc sĩ Sinh lý 6,83 6,83

30 217079 Nguyễn Công Trãi Nam 22/08/1992 Thạc sĩ Sinh lý 8,08 8,08

31 217085 Trần Đức Trung Nam 18/08/1990 Thạc sĩ Sinh lý 8,42 8,42
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32 217061 Phan Thị Thanh Tâm Nữ 26/09/1993 Thạc sĩ Sinh lý 7,42 7,42

33 217056 Lê Minh Quân Nam 18/01/1996 Thạc sĩ Sinh lý 8 8

34 217042 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 16/05/1993 Thạc sĩ Sinh lý 7,75 7,75

35 217009 Nguyễn Đức Bá Đạt Nam 01/10/1995 Thạc sĩ Sinh lý 8,75 8,75

36 217004 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 26/08/1996 Thạc sĩ Sinh lý 7,75 7,75

37 204010 Võ Đình Duy Nam 08/01/1996 Thạc sĩ Giải phẫu 7,25 7,25

38 204004 Nguyễn Tư Thái Bảo Nam 17/09/1995 Thạc sĩ Giải phẫu 7,83 7,83

39 230037 Võ Văn Kiệt Nam 22/10/1995 Thạc sĩ Giải phẫu 8,5 8,5

40 230034 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 24/10/1995 Thạc sĩ Giải phẫu 8,17 8,17

41 230013 Trần Văn Đủ Nam 17/09/1992 Thạc sĩ Giải phẫu 8,58 8,58

42 224038 Trương Bùi Quang Trí Nam 14/09/1994 Thạc sĩ Giải phẫu 8,08 8,08

43 224007 Nguyễn Huy Cường Nam 20/10/1995 Thạc sĩ Giải phẫu 9,17 9,17

44 221002 Lâm Hồng Đức Nam 19/09/1995 Thạc sĩ Giải phẫu 3,5 3,5

45 204012 Ngô Chí Hiếu Nam 23/11/1995 Thạc sĩ Giải phẫu 8,08 8,08

46 254053 Vũ Thị Hải Yến Nữ 04/08/1992 Thạc sĩ Giải phẫu 6,33 6,33

47 254035 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Nữ 21/06/1995 Thạc sĩ Giải phẫu 5,5 5,5

48 231003 Nguyễn Hồng Ngọc Ảnh Nữ 16/12/1994 Thạc sĩ Giải phẫu 4,92 4,92

49 257003 Lâm Hữu Duy Nam 21/08/1978 Thạc sĩ Hóa hữu cơ 4,08 4,08

50 257012 Đỗ Kim Phúc Nam 13/04/1992 Thạc sĩ Hóa hữu cơ 4,58 4,58

51 207117 Nguyễn Thị Xuân Tâm Nữ 16/03/1997 Thạc sĩ Hóa hữu cơ 6,92 6,92

52 207094 Nguyễn Phan Phương Nhi Nữ 02/11/1994 Thạc sĩ Hóa hữu cơ 7,83 7,83

53 207029 Lê Thanh Hải Nam 08/01/1990 Thạc sĩ Hóa hữu cơ 8,58 8,58

54 217056 Lê Minh Quân Nam 18/01/1996 Thạc sĩ Nội khoa 7,5 7,5

55 217037 Huỳnh Minh Luân Nam 30/07/1995 Thạc sĩ Nội khoa 6,92 6,92

56 217004 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 26/08/1996 Thạc sĩ Nội khoa 6,92 6,92

57 217009 Nguyễn Đức Bá Đạt Nam 01/10/1995 Thạc sĩ Nội khoa 6,92 6,92

58 214030 Nguyễn Ngọc Minh Trúc Nữ 01/08/1992 Thạc sĩ Nội khoa 4,92 4,92

59 248004 Lương Vũ Thanh Bình Nữ 26/02/1994 Thạc sĩ Nội khoa 7,08 7,08

60 217085 Trần Đức Trung Nam 18/08/1990 Thạc sĩ Nội khoa 7,5 7,5

61 217061 Phan Thị Thanh Tâm Nữ 26/09/1993 Thạc sĩ Nội khoa 7,33 7,33

62 217079 Nguyễn Công Trãi Nam 22/08/1992 Thạc sĩ Nội khoa 6,83 6,83

63 248043 Lê Duy Nguyễn Nam 17/09/1995 Thạc sĩ Nội khoa 7,33 7,33

64 249003 Nguyễn Thành Đạt Nam 17/01/1996 Thạc sĩ Nội khoa 7,42 7,42

65 230063 Nguyễn Nhật Tân Nam 18/01/1995 Thạc sĩ Sản phụ khoa 5,75 5,75

66 230037 Võ Văn Kiệt Nam 22/10/1995 Thạc sĩ Sản phụ khoa 6,83 6,83

67 230013 Trần Văn Đủ Nam 17/09/1992 Thạc sĩ Sản phụ khoa 6,67 6,67

68 259029 Nguyễn Lê Minh Nam 08/04/1996 Thạc sĩ Răng Hàm Mặt tổng quát 7,17 7,17

69 201033 Nguyễn Văn Trí Nam 10/06/1994 Thạc sĩ Sản xuất thuốc 4,75 4,75
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70 201015 Nguyễn Triều Nguyên Linh Nữ 03/06/1997 Thạc sĩ Sản xuất thuốc 4,83 4,83

71 258017 Trương Minh Quân Nam 14/09/1995 Thạc sĩ Sản xuất thuốc 4,92 4,92

72 257021 Mã Thành Vũ Nam 03/07/1986 Thạc sĩ Sản xuất thuốc 4,25 4,25

73 233070 Lâm Hiếu Thiện Nam 01/10/1996 Thạc sĩ Chăm sóc dược 4,92 4,92

74 233055 Trần Thụy Ngọc Nhi Nữ 12/06/1980 Thạc sĩ Chăm sóc dược 4,67 4,67

75 233020 Nguyễn Thị Thuý Hằng Nữ 26/03/1992 Thạc sĩ Chăm sóc dược 4,92 4,92

76 233007 Nguyễn Văn Chiến Nam 07/12/1997 Thạc sĩ Chăm sóc dược 4,92 4,92

77 207117 Nguyễn Thị Xuân Tâm Nữ 16/03/1997 Thạc sĩ Chăm sóc dược 6,08 6,08

78 207094 Nguyễn Phan Phương Nhi Nữ 02/11/1994 Thạc sĩ Chăm sóc dược 4,75 4,75

79 207029 Lê Thanh Hải Nam 08/01/1990 Thạc sĩ Chăm sóc dược 5,67 5,67

80 224007 Nguyễn Huy Cường Nam 20/10/1995 Thạc sĩ Nhãn khoa 5,67 5,67

81 224039 Lê Minh Tú Nam 05/04/1996 Thạc sĩ Nhãn khoa 5,58 5,58

82 224038 Trương Bùi Quang Trí Nam 14/09/1994 Thạc sĩ Nhãn khoa 5,67 5,67

83 254040 Huỳnh Tâm Thảo Nữ 13/12/1993 Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh 7,75 7,75

84 254035 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Nữ 21/06/1995 Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh 5,42 5,42

85 236011 Bùi Trần Thiên Nam Nam 17/05/1991 Thạc sĩ Ung thư 4,92 4,92

86 225006 Nguyễn Phan Trọng Hiếu Nam 29/10/1994 Thạc sĩ Nhi khoa 6,33 6,33

87 260035 Trần Thị Thu Lan Nữ 01/02/1988 Thạc sĩ Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa 7,33 7,33

88 260008 Nguyễn Thị Xuân Dinh Nữ 04/09/1995 Thạc sĩ Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa 7 7

89 204010 Võ Đình Duy Nam 08/01/1996 Thạc sĩ Ngoại khoa 6,08 6,08

90 204004 Nguyễn Tư Thái Bảo Nam 17/09/1995 Thạc sĩ Ngoại khoa 8,25 8,25

91 522010 Phạm Thanh Dũng Nam 27/05/1990 Chuyên khoa I Giải phẫu 8,25 8,25

92 526045 Nguyễn Yến Xuân Nữ 26/01/1986 Chuyên khoa I Giải phẫu 9 9

93 526034 Lê Đa Ngọc Tiến Nam 11/10/1992 Chuyên khoa I Giải phẫu 8,25 8,25

94 526002 Ngô Quang Chương Nam 16/09/1989 Chuyên khoa I Giải phẫu 7,75 7,75

95 522015 Nguyễn Đăng Khoa Nam 15/01/1986 Chuyên khoa I Giải phẫu 7,08 7,08

96 524025 Nguyễn Quốc Thanh Nam 01/05/1989 Chuyên khoa I Giải phẫu 9,25 9,25

97 524008 Vũ Thị Hà Nữ 10/10/1992 Chuyên khoa I Giải phẫu 7,75 7,75

98 536004 Nguyễn Yến Duy Nữ 05/08/1991 Chuyên khoa I Giải phẫu 6,92 6,92

99 521044 Lê Huỳnh Thanh Trúc Nữ 13/10/1994 Chuyên khoa I Giải phẫu 7,5 7,5

100 521031 Trương Tấn Nhơn Nam 14/05/1990 Chuyên khoa I Giải phẫu 6,67 6,67

101 521004 Lê Hoà Quốc Bảo Nam 04/11/1994 Chuyên khoa I Giải phẫu 7,42 7,42

102 521001 Đặng Hoàng Anh Nam 27/04/1991 Chuyên khoa I Giải phẫu 7,33 7,33

103 530109 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 07/12/1993 Chuyên khoa I Giải phẫu 7,42 7,42

104 530127 Tạ Văn Tiếp Nam 07/07/1992 Chuyên khoa I Giải phẫu 7 7

105 530130 Phạm Lê Bảo Toàn Nam 03/10/1994 Chuyên khoa I Giải phẫu 7,5 7,5

106 530132 Nguyễn Thị Ngọc Trải Nữ 11/05/1993 Chuyên khoa I Giải phẫu 7,83 7,83

107 530093 Lê Kim Phụng Nữ 28/10/1992 Chuyên khoa I Giải phẫu 8,58 8,58
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108 530043 LÂM THỊ ÁNH HUỆ Nữ 01/09/1993 Chuyên khoa I Giải phẫu 8,5 8,5

109 505073 Mai Thị Hoài Thu Nữ 03/07/1993 Chuyên khoa I Sinh lý 6,33 6,33

110 508006 Từ Nguyễn Anh Duy Nam 20/12/1989 Chuyên khoa I Sinh lý 7,67 7,67

111 511014 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 30/10/1988 Chuyên khoa I Sinh lý 7,58 7,58

112 517026 Trịnh Thế Cường Nam 24/06/1991 Chuyên khoa I Sinh lý 8,25 8,25

113 517044 Ngô Thanh Hà Nữ 17/08/1994 Chuyên khoa I Sinh lý 8,33 8,33

114 517047 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 28/02/1990 Chuyên khoa I Sinh lý 8,67 8,67

115 517061 Nguyễn Thị Liên Hương Nữ 16/07/1992 Chuyên khoa I Sinh lý 8,5 8,5

116 517080 Diệp Thị Lê Nữ 05/05/1992 Chuyên khoa I Sinh lý 8,58 8,58

117 517103 Nguyễn Phạm Thúy Nga Nữ 11/03/1987 Chuyên khoa I Sinh lý 8,67 8,67

118 517167 Hoàng Phương Thảo Nữ 26/11/1993 Chuyên khoa I Sinh lý 8,58 8,58

119 517190 Phạm Khải Tín Nam 10/06/1992 Chuyên khoa I Sinh lý 8,67 8,67

120 517192 Nguyễn Văn Toàn Nam 10/04/1994 Chuyên khoa I Sinh lý 7,33 7,33

121 517198 Phan Thị Thùy Trang Nữ 02/08/1992 Chuyên khoa I Sinh lý 8,25 8,25

122 518028 Trần Thị Kim Oanh Nữ 06/04/1988 Chuyên khoa I Sinh lý 8,17 8,17

123 525016 Ating Cang Nam 02/05/1989 Chuyên khoa I Sinh lý 7,83 7,83

124 525051 Ngô Thiên Huệ Nữ 02/01/1994 Chuyên khoa I Sinh lý 8,17 8,17

125 525068 Quảng Thị Kim Nữ 12/07/1992 Chuyên khoa I Sinh lý 8,08 8,08

126 525089 Võ Thị My Na Nữ 30/11/1991 Chuyên khoa I Sinh lý 7,92 7,92

127 525115 Huỳnh Khải Phụng Nam 09/04/1994 Chuyên khoa I Sinh lý 8,42 8,42

128 525122 Trương Nguyễn Hồng Sinh Nữ 08/10/1988 Chuyên khoa I Sinh lý 6,5 6,5

129 525138 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 26/01/1994 Chuyên khoa I Sinh lý 8,33 8,33

130 525142 Tô Hoàng Trúc Thi Nữ 16/11/1992 Chuyên khoa I Sinh lý 8,5 8,5

131 525184 Bạch Thanh Tùng Nam 20/10/1990 Chuyên khoa I Sinh lý 6,67 6,67

132 534004 Nguyễn Văn Điện Nam 06/03/1990 Chuyên khoa I Sinh lý 7 7

133 529013 Huỳnh Đình Duy Nam 28/09/1992 Chuyên khoa I Răng Hàm Mặt chuyên ngành 4,58 4,58

134 504005 Nguyễn Văn Chiến Nam 08/10/1975 Chuyên khoa I Chấn thương chỉnh hình 4,67 4,67

135 534011 Phan Thị Thu Hoài Nữ 10/04/1993 Chuyên khoa I Thần kinh 6,83 6,83

136 534004 Nguyễn Văn Điện Nam 06/03/1990 Chuyên khoa I Thần kinh 7,5 7,5

137 522015 Nguyễn Đăng Khoa Nam 15/01/1986 Chuyên khoa I Ngoại thần kinh 5,58 5,58

138 522010 Phạm Thanh Dũng Nam 27/05/1990 Chuyên khoa I Ngoại thần kinh 6,17 6,17

139 508006 Từ Nguyễn Anh Duy Nam 20/12/1989 Chuyên khoa I Gây mê hồi sức 7,5 7,5

140 518028 Trần Thị Kim Oanh Nữ 06/04/1988 Chuyên khoa I Nội tiết 7,5 7,5

141 511059 Thạch Thị Cẩm Trang Nữ 20/03/1992 Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu 6,67 6,67

142 511014 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 30/10/1988 Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu 6,17 6,17

143 524025 Nguyễn Quốc Thanh Nam 01/05/1989 Chuyên khoa I Nhãn khoa 7,08 7,08

144 524008 Vũ Thị Hà Nữ 10/10/1992 Chuyên khoa I Nhãn khoa 7,25 7,25

145 507022 Lý Thị Anh Trinh Nữ 07/10/1981 Chuyên khoa I Chăm sóc dược 4,83 4,83

4/7



STT SBD Họ tên Giới tính Ngày sinh Bậc đào tạo Môn thi
Điểm 

trước phúc khảo

Điểm

phúc khảo
Ghi chú

146 507024 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 04/08/1995 Chuyên khoa I Chăm sóc dược 4,58 4,58

147 526045 Nguyễn Yến Xuân Nữ 26/01/1986 Chuyên khoa I Phẫu thuật tạo hình 7,17 7,17

148 526002 Ngô Quang Chương Nam 16/09/1989 Chuyên khoa I Phẫu thuật tạo hình 8 8

149 521044 Lê Huỳnh Thanh Trúc Nữ 13/10/1994 Chuyên khoa I Ngoại khoa 5,67 5,67

150 521031 Trương Tấn Nhơn Nam 14/05/1990 Chuyên khoa I Ngoại khoa 5,33 5,33

151 521004 Lê Hoà Quốc Bảo Nam 04/11/1994 Chuyên khoa I Ngoại khoa 5,58 5,58

152 521001 Đặng Hoàng Anh Nam 27/04/1991 Chuyên khoa I Ngoại khoa 5,67 5,67

153 530156 Bùi Thị Phương Uyên Nữ 30/12/1994 Chuyên khoa I Sản phụ khoa 6,83 6,83

154 530132 Nguyễn Thị Ngọc Trải Nữ 11/05/1993 Chuyên khoa I Sản phụ khoa 6,67 6,67

155 530130 Phạm Lê Bảo Toàn Nam 03/10/1994 Chuyên khoa I Sản phụ khoa 7,25 7,25

156 530127 Tạ Văn Tiếp Nam 07/07/1992 Chuyên khoa I Sản phụ khoa 7 7

157 530109 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 07/12/1993 Chuyên khoa I Sản phụ khoa 6,67 6,67

158 530093 Lê Kim Phụng Nữ 28/10/1992 Chuyên khoa I Sản phụ khoa 6,83 6,83

159 530043 LÂM THỊ ÁNH HUỆ Nữ 01/09/1993 Chuyên khoa I Sản phụ khoa 6,75 6,75

160 517230 Phan Thị Thúy Vân Nữ 03/05/1987 Chuyên khoa I Nội tổng quát 7,83 7,83

161 517151 Phạm Ngọc Sơn Nam 20/07/1994 Chuyên khoa I Nội tổng quát 6,67 6,67

162 517103 Nguyễn Phạm Thúy Nga Nữ 11/03/1987 Chuyên khoa I Nội tổng quát 7,75 7,75

163 517080 Diệp Thị Lê Nữ 05/05/1992 Chuyên khoa I Nội tổng quát 7,75 7,75

164 517198 Phan Thị Thùy Trang Nữ 02/08/1992 Chuyên khoa I Nội tổng quát 8,25 8,25

165 517190 Phạm Khải Tín Nam 10/06/1992 Chuyên khoa I Nội tổng quát 7,67 7,67

166 517090 Nguyễn Trịnh Tuyết Loan Nữ 04/09/1994 Chuyên khoa I Nội tổng quát 6,67 6,67

167 517061 Nguyễn Thị Liên Hương Nữ 16/07/1992 Chuyên khoa I Nội tổng quát 7,33 7,33

168 517047 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 28/02/1990 Chuyên khoa I Nội tổng quát 7,75 7,75

169 517045 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 18/07/1990 Chuyên khoa I Nội tổng quát 6,67 6,67

170 517024 Lâm Thị Kim Chúc Nữ 05/03/1992 Chuyên khoa I Nội tổng quát 7 7

171 517044 Ngô Thanh Hà Nữ 17/08/1994 Chuyên khoa I Nội tổng quát 7,92 7,92

172 517043 Lường Thị Hà Nữ 06/01/1991 Chuyên khoa I Nội tổng quát 6,92 6,92

173 517026 Trịnh Thế Cường Nam 24/06/1991 Chuyên khoa I Nội tổng quát 6,67 6,67

174 505068 Nguyễn Mạc Thanh Thanh Nữ 13/03/1991 Chuyên khoa I Da liễu 4,92 4,92

175 505073 Mai Thị Hoài Thu Nữ 03/07/1993 Chuyên khoa I Da liễu 5,58 5,58

176 503128 Hồ Thị Tường Vi Nữ 12/10/1992 Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh 8,33 8,33

177 503008 Trần Quốc Bảo Nam 20/07/1989 Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh 7,08 7,08

178 525184 Bạch Thanh Tùng Nam 20/10/1990 Chuyên khoa I Nhi khoa 6,75 6,75

179 525142 Tô Hoàng Trúc Thi Nữ 16/11/1992 Chuyên khoa I Nhi khoa 6,75 6,75

180 525129 Nhan Thị Lan Thanh Nữ 07/08/1993 Chuyên khoa I Nhi khoa 6,25 6,25

181 525138 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 26/01/1994 Chuyên khoa I Nhi khoa 6,75 6,75

182 525122 Trương Nguyễn Hồng Sinh Nữ 08/10/1988 Chuyên khoa I Nhi khoa 7 7

183 525121 Sơn Quí Sal Nam 08/12/1987 Chuyên khoa I Nhi khoa 5,67 5,67
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184 525115 Huỳnh Khải Phụng Nam 09/04/1994 Chuyên khoa I Nhi khoa 6,67 6,67

185 525089 Võ Thị My Na Nữ 30/11/1991 Chuyên khoa I Nhi khoa 7,33 7,33

186 525051 Ngô Thiên Huệ Nữ 02/01/1994 Chuyên khoa I Nhi khoa 6,75 6,75

187 525068 Quảng Thị Kim Nữ 12/07/1992 Chuyên khoa I Nhi khoa 6,17 6,17

188 525016 Ating Cang Nam 02/05/1989 Chuyên khoa I Nhi khoa 6,17 6,17

189 671005 Lê Thị Nguyệt Minh Nữ 18/12/1983 Chuyên khoa II Anh Văn 4,83 4,83

190 630016 Lê Thị Bé Thái Nữ 16/02/1987 Chuyên khoa II Sản phụ khoa 4,83 4,83

191 604001 Đỗ Bình An Nam 12/09/1977 Chuyên khoa II Chấn thương chỉnh hình 4,75 4,75

192 604002 Lê Phước Cường Nam 06/09/1983 Chuyên khoa II Chấn thương chỉnh hình 4,67 4,67

193 604004 Lê Anh Dũng Nam 23/03/1984 Chuyên khoa II Chấn thương chỉnh hình 4,25 4,25

194 604013 Lâm Quang Trưởng Nam 28/08/1976 Chuyên khoa II Chấn thương chỉnh hình 3,75 3,75

195 688001 Nguyễn Thị Huyên Nữ 01/01/1987 Chuyên khoa II Nhi 5,92 5,92

196 780120 Mã Kim Phụng Nữ 11/10/1997 Nội trú Ngoại ngữ 4,58 4,58

197 738031 Bùi Thị Thuý Vy Nữ 12/02/1997 Nội trú Ngoại ngữ 4,75 4,75

198 729032 Kiều Thanh Vi Nữ 02/08/1997 Nội trú Ngoại ngữ 4,67 4,67

199 729005 Lê Thị Thu Hiền Nữ 16/12/1996 Nội trú Ngoại ngữ 4,75 4,75

200 782004 Phạm Khánh Nam 10/11/1997 Nội trú Ngoại ngữ 4,83 4,83

201 782008 Nguyễn Thị Phương Nhung Nữ 26/11/1997 Nội trú Ngoại ngữ 4,83 4,83

202 780161 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nữ 02/06/1996 Nội trú Ngoại ngữ 4,92 4,92

203 780144 Lê Thành Tuân Nam 28/02/1997 Nội trú Ngoại ngữ 4,58 4,58

204 781115 Trần Quốc Phương Nam 22/08/1997 Nội trú Ngoại ngữ 4,25 4,25

205 781174 Lâm Văn Trung Nam 01/01/1997 Nội trú Ngoại ngữ 4,5 4,5

206 781080 Lê Chí Nam Nam 02/11/1997 Nội trú Ngoại ngữ 4 4

207 738003 Trần Thị Minh Anh Nữ 10/11/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 6,83 6,83

208 781176 Võ Nguyễn Thúy Uyên Nữ 03/11/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,92 8,92

209 781170 Nguyễn Minh Trí Nam 26/07/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,67 8,67

210 781164 Trương Thị Minh Thư Nữ 13/02/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,83 8,83

211 781132 Nguyễn Thành Tâm Nam 30/04/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,08 8,08

212 781115 Trần Quốc Phương Nam 22/08/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,25 8,25

213 781099 Huỳnh Bá Đông Nhật Nam 16/12/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,58 8,58

214 781085 Nguyễn Phương Ngà Nữ 22/08/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,08 8,08

215 781080 Lê Chí Nam Nam 02/11/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,42 8,42

216 781062 Phạm Phú Khang Nam 10/03/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,75 8,75

217 781054 Phạm Ngọc Huy Nam 11/08/1996 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,33 8,33

218 781053 Nguyễn Phước Bảo Huy Nam 11/04/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,5 8,5

219 781010 Trần Cương Nam 15/12/1994 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,08 8,08

220 781023 Nguyễn Thị Thu Duyên Nữ 10/03/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,67 8,67

221 781013 Dương Thị Ngọc Châu Nữ 11/04/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 7,58 7,58
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222 780143 Phùng Đạt Toàn Nam 25/11/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 9,08 9,08

223 780032 Trần Trung Đức Nam 28/02/1997 Nội trú Môn cơ sở (môn 2) 8,25 8,25

224 781170 Nguyễn Minh Trí Nam 26/07/1997 Nội trú Ngoại khoa (môn 3) 8,67 8,67

225 781080 Lê Chí Nam Nam 02/11/1997 Nội trú Ngoại khoa (môn 3) 8,5 8,5

226 781062 Phạm Phú Khang Nam 10/03/1997 Nội trú Ngoại khoa (môn 3) 8,92 8,92

227 781053 Nguyễn Phước Bảo Huy Nam 11/04/1997 Nội trú Ngoại khoa (môn 3) 8,33 8,33

228 729008 Lâm Mỹ Linh Nữ 12/09/1997 Nội trú Nha khoa (môn 3) 7,67 7,67

229 780052 Nguyễn Hữu Hóa Nam 11/08/1997 Nội trú Nhi khoa (môn 4) 8,75 8,75

230 780032 Trần Trung Đức Nam 28/02/1997 Nội trú Nhi khoa (môn 4) 7,67 7,67

231 729008 Lâm Mỹ Linh Nữ 12/09/1997 Nội trú Phẫu thuật hàm mặt (môn 4) 7,17 7,17

232 781013 Dương Thị Ngọc Châu Nữ 11/04/1997 Nội trú Sản phụ khoa (môn 4) 6,64 6,64

233 781010 Trần Cương Nam 15/12/1994 Nội trú Sản phụ khoa (môn 4) 6 6

234 781170 Nguyễn Minh Trí Nam 26/07/1997 Nội trú Sản phụ khoa (môn 4) 5,36 5,36

235 781099 Huỳnh Bá Đông Nhật Nam 16/12/1997 Nội trú Sản phụ khoa (môn 4) 6,45 6,45

236 781080 Lê Chí Nam Nam 02/11/1997 Nội trú Sản phụ khoa (môn 4) 6,09 6,09

237 781062 Phạm Phú Khang Nam 10/03/1997 Nội trú Sản phụ khoa (môn 4) 6 6

238 781116 Văn Nguyễn Hồng Phương Nữ 10/11/1997 Nội trú Sản phụ khoa (môn 4) 4,91 4,91

239 781132 Nguyễn Thành Tâm Nam 30/04/1997 Nội trú Sản phụ khoa (môn 4) 5,45 5,45

240 781110 Lê Minh Phong Nam 10/05/1997 Nội trú Sản phụ khoa (môn 4) 5,91 5,91

Nguyễn Hoàng Bắc

(đã ký)

Ấn định danh sách có 240 (hai trăm bốn mươi) thí sinh đăng ký phúc khảo kết quả tuyển sinh sau đại học năm 2021.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐAI HỌC

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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